HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 10
	
	Nội dung

	Câu 1
	- Trên màng hồng cầu có 2 loại kháng nguyên A &B

- Trong huyết tương có 2 loại kháng thể  α(gây kết dính hồng cầu A) & β (gây kết dính hồng cầu B)

- Vì vậy:

+ Người có nhóm máu A trong huyết tương chỉ có kháng thể β
+ Người có nhóm máu B trong huyết tương chỉ có kháng thể α
+Người có nhóm máu O trong huyết tương có cả khảng thể β, α
+ Người có nhóm máu AB trong huyết tương không có cả kháng thể β, α
- Khi truyền máu AB cho người máu O, kháng thể trong huyết tương của máu người nhận làm  kết dính hồng cầu máu cho gây tử vong

- Khi truyền máu O cho người máu AB, vì lượng máu truyền ít hơn máu của cơ thể người nhận, nên huyết tương máu cho không đủ để gây kết dính hồng cầu của máu người nhận

	Câu 2
	Sơ đồ:

- Giải thích:

+ Trình tự các nuclêôtit trên ARN qui định trình tự các nuclêôtit trên ADN.

+ Trình tự các nuclêôtit trên  ADN qui định trình tự các nuclêôtit trên mARN.

+ Trình tự các nuclêôtit trên mARN qui định trình tự các axit amin trên phân tử protein

Protein có vai trò quan trọng với cơ thể vì protein đảm nhân nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành kiểu hình của cơ thể:


- Chức năng cấu trúc: Cấu tạo chất nguyên sinh, là thành phần quan trọng xây dựng nên các bào quan và màng sinh chất.


- Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất: các enzim có bản chất là prôtêin đóng vai trò xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào.


- Chức năng điều hòa quá trình trao đổi chất: các hoocmon, mà phần lớn là prôtêin đóng vai trò điều hòa quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.


- Chức năng bảo vệ cơ thể: các kháng thể cũng là prôtêin có khả năng chống lại các vi khuẩn gây bệnh.


- Cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể.

	Câu 3
	a. Các thể đột biến đều là thuộc dạng đột biến cấu trúc NST, trong đó (1) là dạng lặp đoạn, (2) là dạng đảo đoạn có chứa tâm động, ( 3) dạng mất đoạn

b. Dạng đột biến lặp đoạn liên quan đến hiện tượng tăng hoạt tính của enzim amilaza

	Câu 4
	a. Bệnh Đao là hội chứng do đột biến di bội. Người bệnh có 3 NST ở cặp NST 21.


Sơ đồ : Xét ở cặp NST 21

 
P:                2NST cặp 21          x        2NST cặp 21


Gp :  2NST cặp 21( giao tử đột biến)    1NST cặp 21 


F :                          3 NST 21 (Ba nhiễm)              

Ngoài 35 tuổi phụ nữ không nên sinh con vì: Con sinh ra dễ mắc các bệnh và tật di truyền,đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh Đao rất lớn.

	
	b. * Lời khuyên: Không nên sinh con nữa

* Giải thích: Vì đây là loại bệnh di truyền, hiện tại cả hai người đều mang gen đột biến lặn gây ra bệnh ở trạng thái dị hợp nên bản thân không mắc bệnh nhưng nếu sinh con, đứa con có nguy cơ bị bệnh do nhận cặp gen lặn từ bố và mẹ.

	
	c. Quan niệm như vậy không hoàn toàn đúng vì bệnh có ở cả nam và nữ.

Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X qui định, không có gen tương ứng trên NST Y. Vì vậy người bị bệnh khi có kiểu gen XaY(nam); XaXa( nữ).

	Câu 5
	a. Kiểu di truyền của cơ thể trên Aa. Bd.Ee

                                                           bd

b.Khi cơ thể này sinh sản sẽ tạo đời con số kiểu gen = 3.3.3 =27 kiểu gen

	Câu 6
	a. Bố có tóc thẳng, mắt nâu là tính trạng lặn, kiểu gen là aabb chỉ cho giao tử ab. Tóc xoăn, mắt đen là tính trạng trội, kiểu gen A– B–  nên nếu muốn con chắc chắn tóc xoăn, mắt đen thì mẹ phải có kiểu gen là AABB; kiểu hình là tóc xoăn, mắt đen.

b. Bố, mẹ đều có kiểu hình tóc xoăn, mắt đen là tính trạng trội, kiểu gen là A– B– .

Con có kiểu hình tóc thẳng, mắt nâu là tính trạng lặn phải có kiểu gen là thể đồng hợp aabb = ♀ab x ♂ab, Do đó cả bố và mẹ trong trường hợp này đều có kiểu gen dị hợp: AaBb × AaBb.

- Cá thể dị hợp 2 cặp gen khi giảm phân tạo giao tử cho 4 loại giao tử AB, aB, aB, ab với tỉ lệ bằng nhau nên quá trình thụ tinh cho 4 × 4 = 16 tổ hợp với 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. 

- Kết quả đó phù hợp với quy luật phân li độc lập của Menđen nên thế hệ con sinh ra có thể có các kiểu gen và kiểu hình như sau:

* Tỉ lệ kiểu gen:




Tỉ lệ kiểu hình


1 AABB



2 AABb




9 tóc xoăn, mắt đen


2 AaBB


4 AaBb


1 Aabb




3 tóc xoăn, mắt nâu


2 Aabb


1 aaBB




3 Tóc thẳng, mắt đen


2 aaBb

1 aabb




1 Tóc thẳng, mắt nâu 

c. Tìm số cá thể mang 2 cặp gen đồng hợp


- Số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về cả hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ là:

1/16 AABB + 1/16 aaBB + 1/16 AAbb + 1/16 aabb = 4/16 = 1/4

	Câu 7
	-  Cặp vợ chồng (11 – 12) bị bệnh sinh ra các con bị bệnh (19,20,21,22) và con không bị bệnh (18) => Bệnh do gen trội quy định


Quy ước: A – gen gây bệnh, a – gen bình thường.

-  Xét cặp vợ chồng người (3-4)

+ Người chồng bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh và con trai bình thường=>Gen gây bệnh không thể nằm trên NST Y.

+ Người vợ bình thường sinh con trai bị bệnh=>gen bệnh không nằm trên nhiễm sắc thể X

- Vậy cặp gen A, a nằm trên nhiễm sắc thể thường.

b. Người mẹ (23) có kiểu hình bình thường, có kiểu gen: aa

Cặp bố mẹ (11-12) bị bệnh (A-), sinh con (18) bình thường (aa) 


=> KG 2 bố mẹ (11,12) là : Aa


=> Người con (22) có KG AA (xác suất 1/3) hoặc Aa (xác suất 2/3)

-  Xác suất sinh con bình thường (aa) của cặp vợ chồng (22 – 23) là: 1/3 x 1 = 1/3

· Xác suất sinh con trai bình thường: 1/3 x ½ = 1/6
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